
Tài liệu thông tin cho cản bộ y tế 

Ống tiêm chứa sẵn thuốc Epoetin alfa 

THÀNH PHẦN: 

Hoạt chất epoetin alfa là một glycoprotein được sản xuất bằng kỹ thuật tái 
tổ hợp AND. : 

Hàm lượng: 1.000 IU/0,5mL; 2.000 IU/0,5mL; 3.000 IU/0,3mL; 4.000 IU/0,4mL 

hoặc 10.000 IU/1mL. Epoetin alfa là dung dịch vô trùng dùng để tiêm. 

CHỈ ĐỊNH: Điều trị thiếu máu do suy thận mạn ở bệnh nhân nhỉ và người 

lớn thẩm phân máu, thẩm phân phúc mạc và người lớn tiền thẩm phân.. 

LIỀU DÙNG: Bệnh nhân suy thận mạn: Chỉ nên dùng đường tiêm tĩnh mạch. Nồng độ hemoglobin đích nên là 10-12 g/dL 
(6,2-7,5 mmol/L) ở người lớn và 9,5-11 g/dL (5,9 - 6,8 mmol/L) ở trẻ em. Khi thay đổi đường tiêm, nên khởi đầu cùng 1 liều 
và sau đó điều chỉnh để đạt nồng độ hemoglobin trong khoảng nồng độ giới hạn. Trong giai đoạn chỉnh liều, nên tăng liều 
epoetin alfa nếu hemoglobin tăng <1 g/dL mỗi tháng. Thông thường ghi nhận mức gia tăng hemoglobin có ý nghĩa lâm 
sàng sau hơn 2 tuần và có thể đến 6-10 tuần ở một vài bệnh nhân. Nên giảm liều khi hemoglobin đạt được 12 g/dL: bỏ 
một liều trong mỗi tuần hoặc giảm số lượng thuốc mỗi liều. 

LIỀU DÙNG EPREX Người lớn đang Người lớn thẩm Người lớn trước Trẻ em đang chạy 
(IU/kg/liều) chạy thận nhân tạo phân phúc mạc lọcthận thận nhân tạo/ 

thẩm phân 

Giai đoạn chỉnh liều 50 IU/kg 50 IU/kg 50 IU/kg 50 IU/kg 
Liêu khởi đầu 3 lần/tuần 2 lần/tuần 3 lần/tuần 3 lần/tuần 

Tăng liều 25 IU/kg 25 IU/kg 25 IU/kg 25 IU/kg 
(ít nhất trong 4 tuần) 3 lần/tuần 2 lần/tuần 3 lần/tuần 3 lần/tuần 

Giai đoạn duy trì 25-100 IU/kg 25-50 IU/kg 17-33 IU/kg 

Liều thông thường 3 lần/tuần 2 lần/tuần 3 lần/tuần (tiêm IV) 
1-> 2 lần/tuần 

(tiêm SC) 

Đường tiêm Chỉ nên tiêm tĩnh Chỉ nên tiêm IV Chỉ nên tiêm IV hoặc Chỉ nên tiêm IV hoặc 
mạch (IV) tiêm SC tiêm SC 

* LIỀU DUY TRÌ Ở 
TRẺ EM 

Liều (IU/kg, 3 lần/tuần) 

Trọng lượng (kg) Trung bình Liều duy trì thường dùng 

<10 100 75-150 

10-30 75 60-150 

>30 33 30-100 

Cách dùng: Cũng như các thuốc dùng đường tiêm khác, dung dịch tiêm phải được kiểm tra về các tiểu phân và sự biến 
màu trước khi tiêm. Không được lắc, vì lắc có thể làm biến tính glycoprotein làm bất hoạt thuốc. Epoetin alfa ở dạng ống 
tiêm sử dụng 1 lần không chứa chất bảo quản. Không được tái sử dụng ống tiêm. Bỏ những phần không sử dụng. 

Tiêm tĩnh mạch: Epoetin alfa nên được tiêm ít nhất trên 1 phút đến 5 phút, tùy thuộc vào tổng liều. Nên tiêm chậm trên 
bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng giả cúm khi điều trị. Ở bệnh nhân thẩm phân máu, nên tiêm thuốc 1 lần trong suốt 
quá trình thẩm phân thông qua cửa tĩnh mạch thích hợp trên đường thẩm phân. Ngoài ra, có thể tiêm qua kim truyền 
ngay khi kết thúc thẩm phân, sau đó dùng 10 mL nước muối đẳng trương để rửa ống và đảm bảo thuốc được tiêm hoàn 
toàn vào tuần hoàn chung. Epoetin alfa không được chỉ định truyền tĩnh mạch hoặc pha trộn với các thuốc khác. 
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